
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

DANH SÁCH THI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO  
 Phòng thi: 201-G2     Môn thi: Lập trình 

           Ngày thi: 12/10/2020                                                   Ca thi: 18h00  

STT SBD Mã SV Họ Tên Ngày sinh S.tờ Ký tên Điểm 
Bằng 
chữ 

Ghi chú 

1 1 20020123 Trần Thị Phước Anh 16/11/2002      

2 2 20020127 Hoàng Ngọc Kiều Anh 02/12/2002      

3 3 20020281 Lê Tuấn Anh 19/06/2002      

4 4 20020128 Hoàng Vũ Anh 19/02/2002      

5 5 20020129 Đàm Nguyệt Ánh 14/08/2002      

6 6 20020328 Nguyễn Thái Bình 27/11/2000      

7 7 20020282 Vũ Đức Cương 23/07/2002      

8 8 20020283 Nguyễn Đức Cường 30/04/2002      

9 9 20021324 Đỗ Thành Đạt 09/07/2002      

10 10 20021325 Hà Hoàng Tiến Đạt 08/06/2002      

11 11 20021336 Nguyễn Anh Đức 23/07/2002      

12 12 20021515 Lê Đức 30/11/2002      

13 13 20020077 Trần Văn Đức 22/06/2002      

14 14 20020291 Lê Minh Đức 15/11/2002      

15 15 20020076 Nguyễn Trung Dũng 06/01/2002      

16 16 20020285 Nguyễn Quang Dũng 19/08/2002      

17 17 20020007 Nguyễn Thái Dương 06/07/2002      

18 18 20020274 Đỗ Thị Ánh Dương 10/05/2002      

19 19 20020133 Nguyễn Tuấn Hải 03/11/2002      

20 20 20020321 Trần Nam Hải 29/06/2002      

21 21 20020275 Nguyễn Đức Hiệp 19/12/2002      

22 22 20021527 Đỗ Xuân Hiểu 18/05/2002      

23 23 20021359 Bùi Huy Hoàng 27/11/2002      

24 24 20020015 Phạm Nguyễn Tuấn Hoàng 22/04/2002      

25 25 20020014 Lê Đức Mai Hoàng 17/11/2002      

26 26 20020078 Ngô Đức Hùng 16/07/2002      

27 27 20020138 Phạm Công Mạnh Hùng 09/12/2002      

28 28 20021365 Đỗ Quang Huy 27/08/2002      

29 29 20020016 Nguyễn Quang Huy 26/02/2002      

30 30 20020323 Hồ Thanh Huyền 23/10/2002      

31 31 20020295 Nguyễn Đăng Huỳnh 18/04/2002      

32 32 20020079 Phạm Gia Khiêm 30/04/2002      
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                                                                                                                                            Lê Thị Phương Thoa 



    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

DANH SÁCH THI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO  
 Phòng thi: 207-G2     Môn thi: Lập trình 

           Ngày thi: 12/10/2020                                                   Ca thi: 18h00  

STT SBD Mã SV Họ Tên Ngày sinh S.tờ Ký tên Điểm Bằng chữ Ghi chú 

1 33 20020182 Đào Trung Kiên 23/03/2002      

2 34 20020126 Hoàng Thảo Linh 27/10/2002      

3 35 20020080 Hoàng Đức Mạnh 06/03/2002      

4 36 20021393 Nguyễn An Minh 29/01/2000      

5 37 20020081 Nguyễn Tấn Minh 27/09/2002      

6 38 20020147 Trần Ngọc Minh 18/11/2002      

7 39 20020146 Nguyễn Quang Minh 20/12/2002      

8 40 20021400 Bế Trọng Nghĩa 08/11/2002      

9 41 20020303 Chu Đăng Nghĩa 07/12/2002      

10 42 20021403 Lê Thị Mỹ Ngọc 13/12/2002      

11 43 20021406 Nguyễn Phúc Nguyên 30/05/2002      

12 44 20020309 Lê Việt Quân 29/11/2002      

13 45 20020224 Phạm Việt Quang 21/10/2002      

14 46 20020307 Phạm Việt Quang 06/09/2002      

15 47 20020310 Nguyễn Duy Quý 08/05/2002      

16 48 20020082 Lê Minh Quyết 15/01/2002      

17 49 20021425 Nguyễn Thị Quỳnh 17/11/2001      

18 50 20021430 Nông Ngọc Sơn 12/10/2002      

19 51 20021579 Nguyễn Thanh Sơn 08/09/2002      

20 52 20020029 Trịnh Hữu Tân 04/07/2002      

21 53 20020156 Phạm Đức Thắng 03/10/2002      

22 54 20020157 Đỗ Trọng Thư 06/08/2002      

23 55 20020083 Nguyễn Hoàng Trung 25/08/2002      

24 56 20020225 Nguyễn Quốc Trung 22/02/2002      

25 57 20020329 Lê Quang Trường 11/04/2001      

26 58 20021592 Nguyễn Huy Tú 10/01/2002      

27 59 20020269 Mai Anh Tuấn 30/01/2002      

28 60 20021467 Bá Thanh Tùng 10/03/2002      

29 61 20020158 Dương Đức Tùng 14/01/2002      

30 62 20020160 Nguyễn Hoàng Việt 07/05/2002      

31 63 20021478 Trịnh Công Vinh 27/02/2002      
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